
STT Nội dụng
 Tổng 
cộng 

 KP 
tự chủ 

KP không 
tự chủ

A Phần thu, phí và lệ phí 1.550    1.550      
I Tổng số thu 1.550    1.550      
1  Thu phí, lệ phí 1.070    1.070      

Trong đó: Thu phí LLTP; Hộ tịch 90        90          
Thu phí công chứng số 1 450      450        
Thu phí công chứng số 2 530      530        

2  Thu sự nghiệp 480      480         

Thu khác từ hoạt động Phòng Công chứng số 1 20        20          
Thu khác từ hoạt động Phòng Công chứng số 2 20        20          
Thu dịch vụ bán đấu giá tài sản 440      440        

3 Thu khác
B DỰ TOÁN CHI 10.638  7.740      2.898        
I Chi từ số thu được để lại 1.102    1.102      

Trong đó: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 268       268         
II Phần chi do NSNN cấp 9.536    6.638      2.898        
1 Chi quản lý hành chính (L340-K341) 5.394    4.398      996           

1.1 Văn phòng Sở 5.394    4.398      996           

Quỹ lương 3.404    3.404      

Chi thường xuyên theo định mức 780       780         

Kinh phí hoạt động theo Nghị định 68 214       214         

KP trang phục thanh tra 5           5               

Kinh phí xây dựng và thẩm định văn bản 135       135           

Kinh phí rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 90         90             

Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật 90         90             

Kinh phí kiểm tra xử lý vi phạm hành chính 135       135           

Kinh phí hội đồng phối hợp công tác PBGD pháp luật 27         27             

Kinh phí kiểm tra giao dịch bảo đảm và bán đấu giá tài sản 50         50             

Kinh phí hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 45         45             

Kinh phí triển khai phân mềm hộ tịch Bộ Tư pháp - Bộ Công an 50         50             

Kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch năm 2019 135       135           

Kinh phí bồi dưỡng tiếp công dân 18         18             

Kinh phí xây dựng chuyên mục đời sống pháp luật 216       216           

2 Chi sự nghiệp đào tạo (L070-K083) 856       856           

Kinh phí đào tạo thường xuyên 46         46             

Kinh phí Phổ biến giáo dục pháp luật 810       810           
3 Chi sự nghiệp xã hội  (L340-K362) 2.162    1.136      1.026        
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3.1 Trung tâm trợ giúp pháp lý 2.162    1.136      1.026        

Quỹ lương 922       922         

Chi thường xuyên theo định mức 214       214         

Kinh phí may trang phục trợ giúp viên pháp lý 13         13             

Kinh phí Hội đồng phối hợp liên nghành 108       108           

Kinh phí hỗ trợ pháp lý theo Quyết định 32/QĐ-Ttg địa phương 450       450           

Kinh phí hỗ trợ pháp lý theo Quyết định 32/QĐ-Ttg trung ương 455       455           
4 Chi sự nghiệp kinh tế  (L280-K338) 716       716         -            

Trong đó: đã thực hiện giảm trừ ngân sách nhà nước 
cấp chi thường xuyên đối với nguồn thu 619       619         

4.1 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 285       285         
Quỹ lương 285       285         

4.2 Phòng công chứng số 1 130       130         -            

Quỹ lương 130       130         

4.3 Phòng công chứng số 2 90         90           -            

Quỹ lương 90         90           

4.4 Chi sự nghiệp kinh tế  (L280-K338) Chưa phân bổ 211       211         

5 Chi khác L370- K398; Mã CTMT: 00669 20         -         20             

cháy 
chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy 20         20             

6

Thực hiện trích 1% CTX theo định mức để chuyển về 
Quỹ khen thưởng tỉnh 11         11           

7

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền 
lương 377       377         

Ghi chú

- Nguồn thu được trích nộp NSNN và để lại chi theo quy định tài chính hiện hành

- Đơn vị trích và sử dụng Quỹ Thi đua khen thưởng tại đơn vị theo quy định hiện hành
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